
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG VĨNH HẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 1183/TB-UBND                                 Vĩnh Hải, ngày  27  tháng 5  năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết danh sách trẻ đăng ký tuyển sinh mầm non trên địa

bàn phường Vĩnh Hải năm học 2025-2026

Thực hiện Kế hoạch số 4115/KH-UBND ngày 23/5/2025 của UBND thành phố

Nha Trang về Tuyển sinh mầm non năm học 2025-2026;

Căn cứ kết quả rà soát tại Công văn số 995/UBND ngày 05/5/2025 của Ủy ban

nhân dân phường Vĩnh Hải V/v rà soát trẻ 25-36 tháng tuổi chuẩn bị tuyển sinh Mầm

non trên địa bàn phường Vĩnh Hải, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải thông báo:

1. Niêm yết công khai danh sách trẻ trong độ tuổi đăng ký tuyển sinh mầm non

trên địa bàn phường Vĩnh Hải năm học 2025 - 2026 như sau: 

Danh sách kèm theo gồm có: 42 trẻ

Thời gian niêm yết lần 1: từ ngày 27/5/2025 đến ngày 05/6/2025

Địa điểm niêm yết:

+ Hội trường tổ dân phố và một số điểm ở khu dân cư.

+ Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải;

+ Trường Mầm non Hướng Dương;

+ Trường Mầm non Vĩnh Hải.

2.  UBND phường Vĩnh Hải đề nghị như sau:



- Phụ huynh có con sinh từ tháng 01/2023 đến tháng 8/2023 hiện đang cư trú trên

địa bàn phường Vĩnh Hải chưa có tên trong danh sách thực hiện liên hệ Tổ trưởng tổ

dân phố để bổ sung danh sách đăng ký tuyển sinh mầm non trước ngày 02/6/2025.

- Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện rà soát địa chỉ thường trú cụ thể của trẻ, số định

danh còn thiếu bổ sung vào danh sách. Tổng hợp danh sách bổ sung về UBND phường

trước ngày 02/6/2025.

3. Diện tuyển sinh, tuyến tuyển sinh sẽ được niêm yết sau ngày 10/6/2025.

*Lưu ý: Phụ huynh có trẻ ngoài độ tuổi tuyển sinh, liên hệ Nhà trường để

được hướng dẫn đăng ký.

   Nơi nhận: (VBĐT)               TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- 12 tổ dân phố;                                           KT. CHỦ TỊCH

- Công chức VH-XH    PHÓ CHỦ TỊCH
- Trường Mầm non Vĩnh Hải;

- Trường Mầm non Hướng Dương;

- Niêm yết tại bảng niêm yết;

- Chủ tịch, các PCT UBND;

- Đảng uỷ, HĐND;

- Lưu: VT, Anh.        Trần Thị Thảo



DANH SÁCH TRẺ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2025 - 2026 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

(kèm Thông báo số 1183/TB-UBND ngày 27/05/2025 của UBND phường Vĩnh Hải)

STT HỌ VÀ TÊN

SỐ CCCD

TRẺ

NĂM

SINH TDP HỌ TÊN CHA HỌ TÊN MẸ GHI CHÚ

1 Nguyễn Dương An Phúc 056323002309 20/4/2023 1 Nguyễn Ngọc Hân Dương Thị Kha  

2 Bùi Minh Huy 056223004499 3/7/2023 1 Bùi Thanh Tùng Nguyễn Thị Như Quỳnh  

3 Võ Như Hải Hoàng 056223006890
18/9/2023 1

Võ Mạnh Tuấn Nguyễn Thị Thủy

ngoài độ tuổi

tuyển sinh

4 Hồ Tuấn Long 056223006202
6/9/2023 1

Hồ Thân Thế Trần Thị Thuần

ngoài độ tuổi

tuyển sinh

5 Tống Minh Khoa 056223000297
12/1/2023 1

Tống Việt Anh

Nguyễn Dương Thu 

Giang  

6 Nguyễn Đức Trọng 056223007585
11/9/2023 1

Nguyễn Đức Tuấn Tống Khánh Linh

ngoài độ tuổi

tuyển sinh

7 Nguyễn Minh Thảo Anh 056323002551 21/4/2023 1 Nguyễn Hồng Quân Nguyễn Thị Diễm Hương  

8 Lê Nguyễn Bảo Hân 056322004350 14/9/2022 1 Lê Văn Dũng Nguyễn Phi Hương ngoài độ tuổi

tuyển sinh

9 Trần Ngọc Khuê 056323004500 20/7/2023 1 Trần Mạnh Hòa Nguyễn Khánh Hà  

10 Trần Nguyễn Đức Anh 056223005952 20/8/2023 2 Trần Châu Tuấn Nguyễn Thị Bích Ngân  

11

Nguyễn Hoàng Bảo 

Khang 056223003481 05/05/2023 3  Nguyễn Thị Thanh Diễm  

12 Võ Khả Hân 056313003961 29/6/2023 3 Võ Long Chánh Nguyễn Thị Mỹ Phụng  

13 Nguyễn Ngọc Tuệ Nghi 056323005264 21/8/2023 3 Nguyễn Đức Minh Lương Phạm Hoàng Anh  

14 Trần Trọng Nghĩa 056223003131 14/5/2023 3 Trần Đức Dưỡng Huỳnh Thị Kim Hiếu  

15 Nguyễn Vĩnh Phát 056223006196 31/8/2023 4 Nguyễn Vĩnh Văn Trần Thị Kim Hoa  

16 Đoàn Nhật Vỹ 056223002554 22/4/2023 4 Đoàn Nhật Quang Hoàng Thị Thúy Hằng  

17 Trần Vũ Khánh Dương 056223003159 27/4/2023 4 Trần Hữu Cẩm Kha Võ Thị Thu Thủy  

18 Tôn Gia Hưng 056223002549 15/4/2023 4 Tôn Bảo Ngọc Lê Thị Mỹ Linh  



19

Trần Đỗ Khánh An
056323006733

14/9/2023

5

Trần Văn Chí Đỗ Thị Kim Thương ngoài độ tuổi

tuyển sinh

20 Phạm Minh Khang 056223002280 4/9/2023 6

Phạm Nguyễn Nhật 

Minh Đỗ Thị Kim Liên

ngoài độ tuổi

tuyển sinh

21

Nguyễn Phan Phương 

Diệp 056323006719 27/9/2023 6 Nguyễn Trung Điệp Phan Thị Bích Hạnh

ngoài độ tuổi

tuyển sinh

22 Đặng Khánh Tâm 056322004148 21/8/2022 6 Đặng Xuân Quyết Cao Thị Yến Ly ngoài độ tuổi

tuyển sinh

23 Nguyễn Ngọc Cát Tường 056323002308 14/4/2023 6 Nguyễn Hữu Nghĩa Phạm Thị Thu Đậm  

24 Lê Ngọc Tiểu Vy 056323002056 13/02/2023 7 Lê Thanh Tùng Phạm Phương Thảo  

25 Trần Ngọc Khánh 056323001871 26/3/2023 7 Trần Đình Đức Đào Thị Trúc  

26 Nguyễn Bảo Hoàng Phát 056223002362 6/4/2023 7 Nguyễn Bảo Quốc Nguyễn Thị Kiều Dung  

27 Nguyễn An Mỹ Tường 056323000870 11/2/2023 8 Nguyễn Quốc Vinh Nguyễn Hải Hạ Trúc  

28 Trần Gia Hân 056322005662 13/9/2022 8  Trần Mỹ An ngoài độ tuổi

tuyển sinh

29 Hoàng Nguyên An 056324001570 4/4/2024 8 Hoàng Trung Thông Hoàng Thị Trang Nguyên

ngoài độ tuổi

tuyển sinh

30 Nguyễn Tùng Lâm 056223002956 7/5/2023 8 Nguyễn Phi Hùng Trương Thị Thùy Trang  

31 Phạm Đông Quân 056223000910 10/2/2023 8 Phạm Thanh Tân Nguyễn Thùy Vân  

32 Nguyễn Nhã Lam 056322000729 14/01/2022 8 Nguyễn Thanh Tiền Nguyễn Thị Minh Thiện ngoài độ tuổi

tuyển sinh

33 Trần Đức Gia Huy 056223001767 10/3/2023 8 Trần Đức Nhân

Nguyễn Tống Quỳnh 

Anh  

34 Phạm Xuân Tân bổ sung 18/8/2023 8 Phạm Xuân Hải   

35 Huỳnh Gia Phúc bổ sung 12/7/2023 8  Huỳnh Thị Thanh Yên  

36 Lê Hoàng Tuệ Lâm bổ sung 1/4/2023 8    

37 Trần Nguyên Đăng Khôi bổ sung 23/2/2023 8 Trần Nguyên An Nguyễn Thị Mỹ Liên  

38 Nông Ngọc Linh Anh 056323004768 9/8/2023 9 Nông Ngọc Sơn Trần Thị Thu Giang  

39 Lưu Phương Tuệ An 056323007905 8/10/2023 10 Lưu Thái Quyền Hồ Thị Phương

ngoài độ tuổi

tuyển sinh



40 Bùi Đoàn Khánh Ngân 056322003568 25/7/2022 10 Bùi Văn Hoanh Đoàn Thị Hoa ngoài độ tuổi

tuyển sinh

41 Phan Thanh Vân 056323003016 8/5/2023 10 Phan An Lê Thị Thanh Loan  

42 Vũ Thiên Di 056323007626 25/10/2023 11 Vũ Đăng Tiến Trịnh Thị Hoài Nhơn

ngoài độ tuổi

tuyển sinh
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